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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU 

 

1. Các chữ viết tắt 

BTFO : hệ vật liệu BaTi1-xFexO3 

BTO : BaTiO3 

EDS : phổ tán sắc năng lượng 

ESR : phổ cộng hưởng spin điện tử 

FeRAMs : bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên cơ sở vật liệu sắt 

điện 

FM : sắt từ 

MRAMs : bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ tính 

h-BTO : cấu trúc hexagonal của BaTiO3 

PM : thuận từ 

PPMS : Physical Property Measurement System 

t-BTO : cấu trúc tetagonal của BaTiO3 

XRD : nhiễu xạ tia X 

 

2. Các ký hiệu 

(ν) : hệ số hấp thụ vùng khả kiến 

 : góc nhiễu xạ 

 : bước sóng 

3d : kim loại chuyển tiếp 

A : vị trí của ion đất hiếm trong cấu trúc perovskite 

ABO3 

B : vị trí của ion kim loại chuyển tiếp trong cấu trúc 

perovskite ABO3 

Ba(1) và Ba(2) : barium ở vị trí 1 và vị trí 2 trong ô mạng 

dhkl : khoảng cách giữa các mặt phẳng mạng 
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d : độ dày của mẫu. 

I0(ν) : cường độ ánh sáng truyền tới mẫu 

I(ν) : cường độ ánh sáng truyền qua mẫu 

E : điện trường 

Eg : độ rộng vùng cấm 

Ec : lực kháng điện 

H : từ trường 

HC : lực kháng từ 

M : từ độ 

O(1) và O(2) : ôxy ở vị trí 1 và vị trí 2 trong ô mạng 

P : độ phân cực 

T : nhiệt độ 

t : thời gian 

TC : nhiệt độ chuyển pha sắt điện - thuận điện 

Ti(1) và Ti(2) : titanate ở vị trí 1 và vị trí 2 trong ô mạng 

 

 

3. Một số thuật ngữ đƣợc dịch từ tiếng Anh sử dụng trong luận án 

 

multiferroics : vật liệu đa pha điện từ  

orbital : quỹ đạo 
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